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Phú Thịnh, ngày 10 tháng 12 năm 2024 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025 

trên địa bàn xã Phú Thịnh 

                                 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ PHÚ THỊNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung 

một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương 

năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định 

chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/07/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm và quy trình xác 

định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung 

bình giai đoạn 2022-2025;  

Căn cứ Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/07/2021 của Bộ Lao động 

TBXH hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, cận nghèo; xác định thu 

nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống 

trung bình giai đoạn 2022-2025 và mẫu biểu báo cáo; Thông tư số 02/2022/TT-

BLĐTBXH ngày 30/03/2022 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về sửa đổi, bổ 

sung một số nội dung của Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/07/2021; 

Căn cứ Công văn số 3718/QĐ-UBND ngày 05/12/2024 của UBND huyện Đại 

Từ về việc đồng ý với kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2024; 

Theo đề nghị của Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo xã Phú Thịnh. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025 trên địa bàn xã 

Phú Thịnh theo chuẩn nghèo đa chiều quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 

27/01/2021 của Chính phủ, như sau:  

Tổng số hộ toàn xã: 1.167 hộ; Trong đó: 

-  Số hộ nghèo: 40 hộ = 3,43% 

-  Hộ cận nghèo: 38 hộ = 3,26% 

(Danh sách chi tiết tại phụ lục kèm theo Quyết định này)  

Điều 2. Cấp Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo cho hộ nghèo, hộ cận 

nghèo được công nhận tại Quyết định này. 



Số hộ nghèo, hộ cận nghèo được công nhận tại Điều 1, Quyết định này là cơ sở 

để thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội và các chính sách phát triển 

kinh tế - xã hội  khác trong năm 2025. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Văn phòng UBND xã, Ban chỉ đạo cấp xã, công chức được giao nhiệm 

vụ làm công tác giảm nghèo và các công chức cấp xã liên quan, trưởng các xóm và 

các hộ gia đình có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- TT ĐU-HĐND xã; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- TV BCĐ rà soát hộ nghèo xã; 

- Như điều 3; 

- Lưu: VP,UBND. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lưu Quyết Thắng 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO XÃ PHÚ THỊNH NĂM 2025 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2024) 

 

Số 

TT 

Họ và tên chủ hộ Năm 

sinh 

Địa chỉ Đối tượng Ghi 

chú 

1 NGUYỄN VĂN TIẾN 1993 Xóm Cường Thịnh Hộ nghèo  

2 PHÙNG VĂN PHỤNG 1944 Xóm Cường Thịnh Hộ nghèo  

3 NGUYỄN THỊ QUẢN 1964 Xóm Cường Thịnh Hộ nghèo  

4 NGUYỄN THỊ KIỀU 1980 Xóm Cường Thịnh Hộ nghèo  

5 HÀ THỊ NINH 1964 Xóm Đồng Kim Hộ nghèo  

6 VŨ VĂN KÍNH 1936 Xóm Đồng Kim Hộ nghèo  

7 LÂM THỊ LAI 1963 Xóm Đồng Kim Hộ nghèo  

8 HOÀNG VĂN CANH 1983 Xóm Đồng Kim Hộ nghèo  

9 TRẦN VĂN CẦU 1987 Xóm Đồng Kim Hộ nghèo  

10 LÝ VĂN HÀO 1980 Xóm Gò Hộ nghèo  

11 LƯU TRÙNG KHÁNH 1952 Xóm Gò Hộ nghèo  

12 NGUYỄN VĂN THỦY 1969 Xóm Gò Hộ nghèo  

13 VŨ VĂN BẨY 1967 Xóm Gò Hộ nghèo  

14 NGÔ THỊ LAN 1960 Xóm Gò Vũ Hộ nghèo  

15 TRẦN THỊ MÃO 1964 Xóm Gò Vũ Hộ nghèo  

16 TRẦN THỊ THU 1960 Xóm Gò Vũ Hộ nghèo  

17 PHƯƠNG VĂN THẮNG 1985 Xóm Gò Vũ Hộ nghèo  

18 TRIỆU VĂN HOAN 1982 Xóm Hùng Cường Hộ nghèo  

19 NGÔ THỊ THUẬN 1950 Xóm Hùng Cường Hộ nghèo  

20 CHU THỊ CẢI 1951 Xóm Hùng Cường Hộ nghèo  

21 NGUYỄN VĂN LẪM 1939 Xóm Hùng Cường Hộ nghèo  

22 VŨ THỊ LIỄU 1951 Xóm Làng Thượng Hộ nghèo  

23 LĂNG THỊ LOAN 1933 Xóm Làng Thượng Hộ nghèo  

24 HẦU THỊ MAI 1978 Xóm Làng Thượng Hộ nghèo  

25 LÂM THỊ HOA 1952 Xóm Làng Thượng Hộ nghèo  

26 LÝ THỊ HIÊN 1983 Xóm Phố Hộ nghèo  

27 TRƯƠNG THỊ CHINH 1932 Xóm Phố Hộ nghèo  

28 LƯƠNG THỊ TY 1948 Xóm Phố Hộ nghèo  

29 LƯƠNG THỊ NHEO 1957 Xóm Phố Hộ nghèo  

30 ĐINH THỊ HUYỀN 1958 Xóm Phố Hộ nghèo  

31 NGUYỄN THỊ DẦN 1950 Xóm Phú Thịnh 1 Hộ nghèo  

32 NGUYỄN VĂN HIỆP 1964 Xóm Phú Thịnh 1 Hộ nghèo  

33 NGUYỄN XUÂN MAI 1962 Xóm Phú Thịnh 1 Hộ nghèo  

https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/10017f7f-9702-4c97-a6f5-787138844ab5?t=7
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/0ad9543a-6fdd-4d04-8c8f-e123b5a226b0?t=7
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/3f57d347-2c7e-4af7-8f9a-0cc8788d2eef?t=7
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/2995245e-6358-4dc0-a72e-ae4205a40711?t=7
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/edace1f2-cf0a-46ef-a2ca-d16ef1a9c6bf?t=7
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/fecb37c6-14d2-45c9-810e-37ee11e9b5f9?t=7
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/60403bc5-77dd-4c6b-b1a9-2bfb1bf7b8b8?t=7
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/3cd2e0a4-b427-4931-9b75-481a66d8bf33?t=7
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/7590817d-9514-4626-baac-656a2a761d24?t=7
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/d04bfc31-dd96-4730-a86d-76c8b81cd540?t=7
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/54140963-0646-4a94-bd12-81d84996543c?t=7
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/ed53c728-b560-41bb-8de9-04203e286224?t=7
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/0fa4383c-db45-4ab8-8c35-a8fcd64f70b2?t=7
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/2d91e6dc-59bd-4a77-94fe-6699b284357b?t=7
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/ee7e2b87-4010-4354-8e59-82e591663d83?t=7
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/5985e8b8-0666-4df8-aace-d7e020ac80a3?t=7
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/518b2a60-d137-4895-9881-94dd4da3b0d2?t=7
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/267e7d48-c3cf-4967-a69e-1c4092262869?t=7
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/c1e2c90d-fb00-444b-92cf-cccea6373639?t=7
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https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/0b69c869-ba06-4850-b9fe-53a575808c2f?t=7
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/2e750aac-8e31-4c92-92f6-09d0f32b2b1b?t=7
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/66b5d2d2-8a3f-40c2-99e9-09cac8ce3db1?t=7
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/04f0ace7-0db5-4909-9ca3-ffe6756196ba?t=7
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/eef59ef4-0ecd-4bbe-bffe-f8e9c2524ac0?t=7


34 TRƯƠNG THỊ LÊ 1941 Xóm Phú Thịnh 1 Hộ nghèo  

35 TẠ THỊ TÂM 1986 Xóm Phú Thịnh 2 Hộ nghèo  

36 NGUYỄN THỊ THÁI 1962 Xóm Phú Thịnh 2 Hộ nghèo  

37 LÂM VĂN XUYÊN 1988 Xóm Tân Quy Hộ nghèo  

38 TRƯƠNG THỊ CẤP 1958 Xóm Tân Quy Hộ nghèo  

39 VŨ THỊ HÁI 1952 Xóm Tân Quy Hộ nghèo  

40 ÂU VĂN TÍN 1977 Xóm Tân Quy Hộ nghèo  

41 NGUYỄN VĂN BÀN 1955 Xóm Cường Thịnh Hộ cận nghèo  

42 NGUYỄN VĂN TÀI 1983 Xóm Cường Thịnh Hộ cận nghèo  

43 NGUYỄN VĂN KIÊN 1979 Xóm Cường Thịnh Hộ cận nghèo  

44 NGUYỄN THỊ THƠM 1957 Xóm Cường Thịnh Hộ cận nghèo  

45 NGUYỄN VĂN THANH 1993 Xóm Cường Thịnh Hộ cận nghèo  

46 HOÀNG VĂN KHẢI 1962 Xóm Đồng Kim Hộ cận nghèo  

47 HOÀNG VĂN ĐOÀN 1973 Xóm Đồng Kim Hộ cận nghèo  

48 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 1981 Xóm Đồng Kim Hộ cận nghèo  

49 LÂM VĂN VÙNG 1955 Xóm Đồng Kim Hộ cận nghèo  

50 LÂM VĂN THỰC 1986 Xóm Đồng Kim Hộ cận nghèo  

51 HÀ THỊ THỤC 1956 Xóm Đồng Kim Hộ cận nghèo  

52 NÔNG VĂN VINH 1986 Xóm Gò Hộ cận nghèo  

53 LƯƠNG VĂN THẮNG 1961 Xóm Gò Hộ cận nghèo  

54 NÔNG VĂN DŨNG 1982 Xóm Gò Hộ cận nghèo  

55 NGUYỄN THỊ THƠM 1970 Xóm Gò Hộ cận nghèo  

56 PHƯƠNG VĂN QUÂN 1980 Xóm Gò Vũ Hộ cận nghèo  

57 NGÔ VĂN THAO 1959 Xóm Gò Vũ Hộ cận nghèo  

58 NGUYỄN ANH ĐÀO 1962 Xóm Gò Vũ Hộ cận nghèo  

59 PHÍ THỊ QUYẾT 1952 Xóm Hùng Cường Hộ cận nghèo  

60 HOÀNG VĂN HOAN 1979 Xóm Hùng Cường Hộ cận nghèo  

61 LÃ THỊ THẮNG 1965 Xóm Hùng Cường Hộ cận nghèo  

62 LỘC THỊ THẢO 1977 Xóm Hùng Cường Hộ cận nghèo  

63 VŨ VĂN TUẤN 1947 Xóm Làng Thượng Hộ cận nghèo  

64 PHƯƠNG THỊ TÂM 1967 Xóm Làng Thượng Hộ cận nghèo  

65 HẦU VĂN ĐỒNG 1983 Xóm Làng Thượng Hộ cận nghèo  

66 TÔ THỊ NỮ 1972 Xóm Phố Hộ cận nghèo  

67 ĐÀM THỊ BÍCH 1959 Xóm Phố Hộ cận nghèo  

68 TRƯƠNG THỊ HẢI 1955 Xóm Phố Hộ cận nghèo  

69 NGUYỄN THỊ BÌNH 1967 Xóm Phố Hộ cận nghèo  

70 NGUYỄN VĂN VŨ 1981 Xóm Phú Thịnh 1 Hộ cận nghèo  

https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/6f3d532a-8642-4671-afcf-d7f0d0db3935?t=7
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/9bf04c6e-0371-4c17-b3c1-c401a006fb53?t=7
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/a88c75e9-fa32-4278-9ff7-d75893d8e488?t=7
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/e9826be1-139c-489b-950a-3580fd0246e6?t=7
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/8b0717d1-bf9d-446f-8ee7-c1986e506c79?t=7
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/29cdd5ff-155e-410e-bcb2-127356904a89?t=7
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/9283fa70-cb35-4839-90f1-1b251d0e4e06?t=7
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/1a26dce8-36a3-4872-b041-0cea0217dff7?t=7
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/b96e0849-3a9b-41e3-acfc-9b8747bcf1ea?t=7
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/99879800-e0d2-45bb-8ad1-7e363fdfc354?t=7
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/254bec1d-0c6e-410b-a106-ef3f0b31c820?t=7
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/efa63dc2-ec03-4ee9-9f6f-d33332086cbc?t=7
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/55fbdf01-7369-4867-ad5b-244dc9f9e486?t=7
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/ae07d63d-2107-4f43-8e1f-b3b9328f0f72?t=7
https://thainguyen.dttt.vn/DKHN_HoSoDangKy/Details/19dffe9e-9b4a-4960-ab8f-2c4e7a5f9e53?t=7


71 LƯU THÚY LÀNH 1960 Xóm Phú Thịnh 1 Hộ cận nghèo  

72 NGUYỄN VĂN MẠNH 1994 Xóm Phú Thịnh 1 Hộ cận nghèo  

73 NGUYỄN VĂN HIỀN 1963 Xóm Phú Thịnh 1 Hộ cận nghèo  

74 TRẦN VĂN CHUNG 1966 Xóm Phú Thịnh 2 Hộ cận nghèo  

75 TRẦN VĂN QUYẾT 1990 Xóm Phú Thịnh 2 Hộ cận nghèo  

76 LƯU TRUNG DŨNG 1951 Xóm Phú Thịnh 2 Hộ cận nghèo  

77 VŨ VĂN ĐẠI 1961 Xóm Tân Quy Hộ cận nghèo  

78 HẦU VĂN LÂM 1964 Xóm Tân Quy Hộ cận nghèo  

        Ấn định trong danh sách này tổng số 40 hộ nghèo và 38 hộ cận nghèo./. 
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